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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

       Tuy An Bắc, ngày       tháng 5 năm 2026 

 

THÔNG BÁO 

Về việc niêm yết công khai danh sách hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư 

nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình (tháng 5/2026) 

 

Căn cứ Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy 

định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy 

trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức 

sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025; 

Căn cứ Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18/7/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại 

hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, 

ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 và mẫu biểu 

báo cáo; 

Căn cứ kết quả cuộc họp ngày 25/5/2026 của Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, 

hộ cận nghèo, hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức 

sống trung bình tháng 05/2026 xã Tuy An Bắc. 

Nay UBND xã Tuy An Bắc thông báo kết quả rà soát hộ làm nông nghiệp, 

lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình tháng 05/2026 

trên địa bàn xã như sau: 

1. Hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức 

sống trung bình qua điều tra: 106 hộ (314 khẩu) (Có danh sách kèm theo). 

2. Danh sách cụ thể được niêm yết công khai tại UBND xã Tuy An Bắc; 

Nhà văn hóa BND các thôn có hộ gia đình cư trú; Trang thông tin điện tử xã Tuy 

An Bắc. 

 3. Thời gian niêm yết 03 ngày làm việc từ 08 giờ 00 phút, ngày 26/5/2026 

đến 17 giờ 00 phút, ngày 28/5/2026. Trong thời gian niêm yết công khai, nếu 

không có khiếu nại thì UBND xã Tuy An Bắc sẽ tiến hành các bước tiếp theo theo 

quy định. 

 UBND xã Tuy An Bắc thông báo cho người dân trên địa bàn toàn xã  

được biết./. 
 

Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND xã; 

- CVP, PCVP HĐND và UBND xã; 

- Trung tâm PV HCC; 

- Phòng VH-XH; 

- BND các thôn; 

- Lưu: VT, KT. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Quang 

 



Stt Họ và tên chủ hộ 

Giới 

tính 

(1: 

Nam, 

2: 

Nữ) 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Địa chỉ 

Số 

 

khẩu 

Quan hệ 

với chủ 

hộ 

1 Nguyễn Khải 1 1/1/1955 Long Hoà   Chủ hộ 

  Ngô Thị Ngọc 2 1/1/1955 Long Hoà   Vợ 

2 Nguyễn Văn Muồi 1 9/1/1979 Long Hoà   Chủ hộ 

  Tôn Thị Kim Hưng 2 20/1/1981 Long Hoà   Vợ 

  Nguyễn THị Như Ý 2 22/8/2001 Long Hoà   Con ruột 

  Nguyễn Hương Nhi 2 14/9/2011 Long Hoà   Con ruột 

3 Võ Phụng Thành 1 12/10/1956 Long Hoà   Chủ hộ 

  Trần Thị Tuyết Nhung 2 30/3/1959 Long Hoà   Vợ 

4 Nguyễn Văn Ti 1 3/6/1981 Long Hoà   Chủ hộ 

  Lê Thị Điệp 2 20/6/1986 Long Hoà   Vợ 

  Nguyễn Văn Tuấn 1 14/2/2011 Long Hoà   Con ruột 

  Nguyễn Quốc Khánh 1 8/2/2019 Long Hoà   Con ruột 

5 Lê Xuân Thành 1 1/1/1958 Long Hoà   Chủ hộ 

  Nguyễn Thị Thương 2 1/1/1956 Long Hoà   Vợ 

  Lê Thanh Phong 1 20/2/1990 Long Hoà   Con ruột 

6 Huỳnh Văn Bản 1 10/3/1959 Long Hoà   Chủ hộ 

  Nguyễn Thị Sự 2 1/1/1959 Long Hoà   Vợ 

7 Lê Văn Trung 1 18/4/1981 Long Hoà   Chủ hộ 

  Võ Thị Tuyết Trinh 2 28/2/1986 Long Hoà   Vợ 

  Lê Thị Nử 2 14/9/2019 Long Hoà   Con ruột 

  Lê Thị Ngọc Hoàng 2 29/1/2022 Long Hoà   Con ruột 

8 Huỳnh Ân 1 1/1/1955 Long Hoà   Chủ hộ 

  Phan Thị Phượng 2 1/1/1960 Long Hoà   Vợ 

9 Nguyễn Thị Sâm 2 2/7/1968 Long Hoà   Chủ hộ 

10 Đặng Mận 1 1/1/1961 Long Hoà   Chủ hộ 

  Phan Thị Chút 2 1/1/1957 Long Hoà   Vợ 

11 Nguyễn Công Thực 1 10/11/1955 Long Hoà   Chủ hộ 

12 Nguyễn Tấn 1 1/1/1954 Long Hoà   Chủ hộ 

  Phạm Thị Thư 2 28/10/1957 Long Hoà   Vợ 

  Nguyễn Chí Hiếu 1 10/6/1999 Long Hoà   Con ruột 

13 Phạm Văn Phúc 1 15/9/1959 Định Trung 2   Chồng 

  Nguyễn Thị Lượng 2 8/2/1960 Định Trung 2   Vợ 

14 Nguyễn Thị Tâm 2 1/1/1958 Định Trung 2   Chủ hộ 

  Phan Quốc Huy 1 10/12/1954 Định Trung 2   chồng 

15 Nguyễn Văn Thân 1 15/5/1952 Định Trung 2   Chủ hộ 

  Nguyễn Thị Điều 2 20/6/1955 Định Trung 2   Vợ 

  Nguyễn Thị Hồng Thu 2 29/4/1992 Định Trung 2   Con ruột 

  Nguyễn Duy Khôi 1 22/1/2024 Định Trung 2   
Cháu 

ngoại 

  Nguyễn Duy Khánh 1 10/12/2017 Định Trung 2   Cháu 



ngoại 

16 Nguyễn Thành Ngọc 1 20/3/1964 Định Trung 3   Chủ hộ 

  Trương Thị Luyện 2 2/2/1969 Định Trung 3   Vợ 

  Nguyễn Thành Việt 1 13/12/1999 Định Trung 3   Con ruột 

17 Phan Tấn Đắc  1/6/1955 Định Trung 3   Chủ hộ  

  Lê Thị Quy  26/9/1955 Định Trung 3   vợ 

18 Huỳnh Thái Học 1 17/5/1964 Phú Mỹ   Chủ hộ 

19 Tôn Thành Chi 1 2/2/1956 Phú Mỹ   Chủ hộ 

  Tôn Thành Thế 1 1/6/1991 Phú Mỹ   Con ruột 

20 Võ Văn Phúc 1 3/4/1963 Phú Mỹ   Chủ hộ 

  Đào Thị Thê 2 3/6/1962 Phú Mỹ   Vợ 

21 Lê Thị Hai 2 2/1/1959 Phú Mỹ   Chủ hộ 

  Ngô Tấn Công 1 8/10/1981 Phú Mỹ   Con ruột 

22 Nguyễn Ngọc Tâm 1 16/10/1967 Mỹ Long   Chủ hộ 

  Nguyễn Thị Chung 2 17/6/1966 Mỹ Long   Vợ 

23 Nguyễn Văn Thơm 1 30/12/1980 Long Bình   Chủ hộ 

  Đào Thị Kim Thuỷ 2 12/7/1986 Long Bình   Vợ 

  Nguyễn Thị Kim Thảo 2 11/2/2007 Long Bình   Con ruột 

  Nguyễn Thị Thanh Viên 2 18/6/2008 Long Bình   Con ruột 

24 Thái Minh Phú 1 25/2/1980 Long Bình   Chủ hộ 

  Lê Thị Kim Hằng 2 1/8/1981 Long Bình   Vợ 

  Thái Thị Mỹ Huệ 2 30/6/2004 Long Bình   Con ruột 

  Thái Lê Yến Vy 2 24/8/2005 Long Bình   Con ruột 

25 Nguyễn Văn Thanh 1 6/6/1978 Bình Chính   Chủ hộ 

  Lê Thị Thân 2 16/7/1980 Bình Chính   Vợ 

  Nguyễn Thanh Thuý 2 21/12/2003 Bình Chính   Con ruột 

26 Nguyễn Thị Kỳ 2 19/6/1967 Bình Chính   Chủ hộ 

27 Nguyễn Thị Đỏ 2 17/2/1965 Bình Chính   Chủ hộ 

  Phan Thị Hồng Thấm 2 9/9/2005 Bình Chính   Con ruột 

28 Nguyễn Văn Ý 1 24/2/1954 Phong Niên   Chủ hộ 

  Trần Thị Yến 2 19/5/1957 Phong Niên   Vợ 

29 Ngô Văn Bình 1 2/1/1953 Phong Niên   Chủ hộ 

  Mai Thị Cảnh 2 20/4/1961 Phong Niên   Vợ 

  Ngô Thanh Kim 1 25/10/1983 Phong Niên   Con ruột 

30 Đoàn Bé 1 1/1/1948 Phong Niên   Chủ hộ 

  Nguyễn Thị Liên 2 1/1/1959 Phong Niên   Vợ 

  Đoàn Văn Quang 1 24/1/1989 Phong Niên   Con ruột 

31 Huỳnh Thanh Bình 1 15/3/1969 Phong Niên   Chủ hộ 

  Trần Thị Sen 2 4/4/1970 Phong Niên   Vợ 

  Huỳnh Xuân Thơm 1 25/7/1992 Phong Niên   Con ruột 

  Huỳnh Thảo Mi 2 7/11/2023 Phong Niên   Cháu nội 

32 Nguyễn Hữu Thanh 1 2/7/1957 Trường Xuân   Chủ hộ 

  Nguyễn Thị Hiếu 2 2/9/1970 Trường Xuân   vợ 

  Nguyễn Minh Thắng 1 10/10/1993 Trường Xuân   con 

33 Võ Văn Cảnh 1 17/3/1967 Trường Xuân   Chủ hộ 



  Huỳnh Thị Kiều Anh 2 3/2/1968 Trường Xuân   vợ 

  Võ Thanh Liêm 1 20/3/1995 Trường Xuân   con  

34 Phạm Đình Oanh 1 10/10/1956 Trường Xuân   Chủ hộ 

  Bùi Thị Ly 2 9/8/1960 Trường Xuân   vợ 

  Phạm Thị Sa 2 2/3/1991 Trường Xuân   con 

  Phạm Công Trường 1 9/10/1995 Trường Xuân   con 

  Phạm Công Sơn 1 5/6/1997 Trường Xuân   con 

  Phạm Thị Hồng Phương 2 9/9/2000 Trường Xuân   con 

35 Nguyễn Thi Sáng 2 19/5/1971 Trường Xuân   Chủ hộ 

  Nguyễn Thị Mỹ Hằng 2 29/1/1993 Trường Xuân   con  

  Nguyễn Quốc Việt 1 7/8/2000 Trường Xuân   con 

36 Trần Minh Tuấn 1 3/4/1976 Trường Xuân   Chủ hộ 

  Dương Thị Hồng Mai 2 3/3/1984 Trường Xuân   vợ 

  Trần Dương Tân 1 19/3/2005 Trường Xuân   con 

  Trần Hoài Thương 2 15/1/2011 Trường Xuân   con 

37 Đào Ngọc Thanh 1 11/4/1957 Trường Xuân   Chủ hộ 

  Trần Thị Huyền Trang 2 1/1/1960 Trường Xuân   vợ 

  Đào Thị Thu Hiếu 2 3/11/1983 Trường Xuân   con 

  Đào Quốc Trung 1 19/2/1986 Trường Xuân   con 

38 Trần Trọng Nguyên 1 12/2/1969 Trường Xuân   Chủ hộ 

  Nguyễn Thị Gái 2 2/3/1967 Trường Xuân   vợ 

  Trần Thanh Thảo 2 18/10/2005 Trường Xuân   con 

39 Nguyễn Tấn Thông 1 15/5/1965 Trường Xuân   Chủ hộ 

  Nguyễn Thị Thanh 2 26/10/1968 Trường Xuân   vợ 

  Nguyễn Thị Xuân Thùy  2 20/9/1990 Trường Xuân   con 

  Nguyễn Tấn Khải 1 30/3/1995 Trường Xuân   con 

40 Lê Văn Hải 1 11/6/1955 Trường Xuân   Chủ hộ 

  Lê Thị Mỹ Phượng 2 14/5/1957 Trường Xuân   vợ 

41 Lê Sĩ Hoàng 1 2/11/1980 Trường Xuân   Chủ hộ 

  Nguyễn Thị Mỹ Vương 2 2/8/1991 Trường Xuân   vợ 

  Lê Bảo Như 1 7/11/2012 Trường Xuân   con 

  Lê Bảo Duy 2 19/11/2021 Trường Xuân   con 

42 Nguyễn Ngọc Hiệp 1 22/3/1976 Trường Xuân   Chủ hộ 

  Đặng Thụy Kim Hiếu 2 28/2/1981 Trường Xuân   vợ 

  Nguyễn Ngọc Hoài 1 4/9/2000 Trường Xuân   con 

  Nguyễn Thị Hoài Vân 2 8/4/2008 Trường Xuân   con 

43 Phạm Thị Đành 2 10/5/1956 Trường Xuân   Chủ hộ 

  Nguyễn Văn Hảo 1 1/11/1993 Trường Xuân   con 

  Nguyễn Hải Đăng 1 16/8/2020 Trường Xuân   cháu 

44 Nguyễn Văn Bảy 1 11/6/1963 Ngân Sơn   Chủ hộ 

  Trần Thị Xuân 2 1/1/1963 Ngân Sơn   vợ 

45 Võ Như Vũ 1 18/11/1982 Ngân Sơn   Chủ hộ 

  Trầm Thị Dơ 2 20/8/1988 Ngân Sơn   vợ 

  Võ Hoàng Uyên 2 10/7/2008 Ngân Sơn   con 

  Võ Hoàng Chi 2 27/9/2009 Ngân Sơn   con 



  Võ Hoàng Duy 1 16/11/2015 Ngân Sơn   con  

46 Lê Hoàng Nguyên 1 1/10/1960 Ngân Sơn   Chủ hộ 

  Hồ Thị Khánh 2 30/5/1959 Ngân Sơn   vợ 

  Lê Quốc Cường 1 9/4/1987 Ngân Sơn   con 

  Nguyễn Thị Hồng Thủy 2 25/4/1996 Ngân Sơn   con 

  Lễ Nguyễn Trúc Quỳnh 2 30/12/2019 Ngân Sơn   con 

  Lê Nguyễn Thúy Ngân 2 17/9/2021 Ngân Sơn   con 

47 Nguyễn Tuấn  1 18/2/1960 Ngân Sơn   Chủ hộ 

  Huỳnh Thị Ánh Thời 2 16/10/1958 Ngân Sơn   vợ 

48 Tống Văn Hùng 1 7/9/1968 Ngân Sơn   Chủ hộ 

  Trần Thị Thanh Thu 2 1/1/11974 Ngân Sơn   vợ 

  Tống Trần Thúy Ngân 2 13/10/2000 Ngân Sơn   con 

  Tống Trần Hoàng Luân 1 9/2/2007 Ngân Sơn   con 

49 Bùi Thị Sơn 2 1/1/1957 Ngân Sơn   Chủ hộ 

  Phan Thanh Tài 1 13/1/1985 Ngân Sơn   con 

50 Võ Thị Thu Thủy 2 6/9/1959 Ngân Sơn   Chủ hộ 

  Nguyễn Thị Yến Nhi 2 8/5/1982 Ngân Sơn   con 

  Nguyễn Văn Nhiên 1 10/7/1988 Ngân Sơn   con 

  Nguyễn Hiểu Phàm 1 15/5/2016 Ngân Sơn   cháu 

  Nguyễn Hiểu Phương 2 16/10/2018 Ngân Sơn   cháu 

  Nguyễn Hiểu Phong 1 6/7/2021 Ngân Sơn   cháu 

51 Đoàn Văn Hương 1 3/3/1973 Ngân Sơn   Chủ hộ 

  Trần Thị Hà 2 1/6/1978 Ngân Sơn   vợ 

  Đoàn Thị Bích Trân 2 5/10/1997 Ngân Sơn   con 

  Đoàn Thị Bích Trâm 2 10/10/2002 Ngân Sơn   con 

  Đoàn Trung Hiếu 1 22/7/2011 Ngân Sơn   con 

52 Võ Văn Hải 1 16/12/1968 Ngân Sơn   Chủ hộ 

  Nguyễn Thị Bích Tuyết 2 8/5/1970 Ngân Sơn   vợ 

53 Phạm Thị Thu Hương 2 1/1/1966 Ngân Sơn   Chủ hộ 

54 Cao Hoàng Nhã 1 6/4/1972 Ngân Sơn   Chủ hộ 

  Nguyễn Thị Thanh Trang 2 1/1/1975 Ngân Sơn   vợ 

  Cao Hoàng Duy 1 10/3/1998 Ngân Sơn   con 

  Cao Hoàng Dinh 1 4/1/2008 Ngân Sơn   con 

55 Lê Kim Hiệp 1 15/8/1988 Ngân Sơn   Chủ hộ 

  Le Thị Diễm Thảo 2 26/11/1991 Ngân Sơn   vợ 

  Lê Quốc Hy 1 13/10/2016 Ngân Sơn   con 

  Lê Quốc Hữu 1 27/1/2020 Ngân Sơn   con 

56 Nguyễn Ngọc Khoa 1 19/12/1983 Ngân Sơn   Chủ hộ 

  Nguyễn Thị Mỹ Khương 2 1/2/1987 Ngân Sơn   vợ 

  Nguyễn Ngọc Huy 1 30/7/2004 Ngân Sơn   con 

  Nguyễn Ngọc Khôi 1 1/5/2013 Ngân Sơn   con 

57 Đoàn Văn Lượm 1 1/1/1971 Ngân Sơn   Chủ hộ 

  Đõ Thị Minh Hường 2 25/9/1980 Ngân Sơn   vợ 

  Đoàn Minh Thất 1 23/1/2001 Ngân Sơn   con 

  Đoàn Minh Thuận 1 27/2/2010 Ngân Sơn   con 



58 Phan Văn Minh 1 2/3/1967 Ngân Sơn   Chủ hộ 

  Phạm Thị Hoa 2 7/7/1968 Ngân Sơn   vợ 

  Phan Trọng Duy 1 1/1/1998 Ngân Sơn   con 

59 Phạm Thị Kim Phượng 2 6/2/1962 Ngân Sơn   Chủ hộ 

60 Phạm Văn Hoan 1 5/1/1961 Ngân Sơn   Chủ hộ 

  Đỗ Thị Thu Thảo 2 6/5/1966 Ngân Sơn   vợ 

  Phạm Mỹ Hà 2 28/2/1997 Ngân Sơn   con 

  Phạm Song Hỷ 1 22/12/1999 Ngân Sơn   con 

61 Lê Công Tâm 1 16/10/1975 Ngân Sơn   Chủ hộ 

  Nguyễn Thị Song 2 24/4/1979 Ngân Sơn   vợ 

  Lê Thanh Trúc 2 11/8/2002 Ngân Sơn   con 

  Lê Nhật Toàn 1 9/7/2005 Ngân Sơn   con 

62 Nguyễn Nam Khuyết 1 1/8/1966 Ngân Sơn   Chủ hộ 

  Nguyễn Thị Dạng 2 16/10/1969 Ngân Sơn   vợ 

63 Phan Văn Hơn 1 1/1/1959 Ngân Sơn   Chủ hộ 

  Trần Thị Nhỏ 2 6/10/1957 Ngân Sơn   vợ 

  Phan Văn Xếp 1 2/5/1984 Ngân Sơn   con 

  Phan Văn Xi 1 2/11/1987 Ngân Sơn   con 

64 Trần Xuân Nhân 1 13/3/1976 Ngân Sơn   Chủ hộ 

  Nguyễn Thị Hường 2 1/5/1985 Ngân Sơn   vợ 

  Trần Nguyễn Thảo Ngân 2 30/5/2009 Ngân Sơn   con 

  Trần Trường Giang 1 11/5/2012 Ngân Sơn   con 

65 Hồ Thị Bảo Sơn 2 10/3/1985 Ngân Sơn   Chủ hộ 

  Lê Hồ Trà My 2 10/10/2013 Ngân Sơn   con 

66 Nguyễn Cao Ảnh 1 7/7/1976 Ngân Sơn   Chủ hộ 

  Lê Thị Thu Hằng 2 6/11/1985 Ngân Sơn   vợ 

  Nguyễn Gia Phú 1 7/7/2013 Ngân Sơn   con 

67 Cao Hoàng Khải 1 8/10/1968 Ngân Sơn   Chủ hộ 

  Phạm Thị Thanh 2 1/1/1971 Ngân Sơn   vợ 

  Cao Hoàng Thịnh 1 22/1/2002 Ngân Sơn   con 

68 Nguyễn Thị Xuân Hương 2 5/7/1968 Ngân Sơn   Chủ hộ 

  Trần Minh Vương 1 20/12/1991 Ngân Sơn   con 

69 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 2 20/11/1977 Ngân Sơn   Chủ hộ 

  Hồ Bân Bân 2 9/7/2007 Ngân Sơn   con 

  Hồ Ny Ny 2 30/8/2009 Ngân Sơn   con 

  Hồ Gia Nghĩa 1 12/8/2013 Ngân Sơn   con 

70 Lê Công Tuyền 1 1/2/1970 Ngân Sơn   Chủ hộ 

  Phan Thị Huê 2 1/2/1969 Ngân Sơn   vợ 

71 Vương Trọng Hiệp 1 1/6/1968 Ngân Sơn   Chủ hộ 

  Võ Thị Tật 2 7/3/1968 Ngân Sơn   vợ 

  Vương Thị Ngọc Diễm 2 10/5/2001 Ngân Sơn   con 

72 Lê Thị Kim Hường 2 10/7/1969 Ngân Sơn   Chủ hộ 

  Lê Kim Hậu 1 2/11/1973 Ngân Sơn   em 

73 Hồ Ngọc Xuân 1 9/9/1966 Ngân Sơn   Chủ hộ 

  Đỗ Thị Hoàng 2 10/3/1966 Ngân Sơn   vợ 



  Hồ Ngọc Trung 1 12/12/1994 Ngân Sơn   con 

74 Bùi Thị Phước 2 12/7/1959 Chí Thạnh   Chủ hộ 

75 Nguyễn Văn Đàn 1 17/3/1955 Chí Thạnh   Chủ hộ 

  Trần Thị Ngọc 2 30/10/1956 Chí Thạnh   vợ 

  Nguyễn Thị Bích Hiếu 2 6/7/1987 Chí Thạnh   con 

76 Trần Văn Khanh 1 29/9/1968 Chí Thạnh   Chủ hộ 

  Nguyễn Thị Bé 2 1/1/1971 Chí Thạnh   vợ 

  Trần Văn Khánh 1 18/8/2003 Chí Thạnh   con 

77 Ngô Văn Bình 1 1/1/1975 Chí Thạnh   Chủ hộ 

  Phan Thị Yên 2 1/1/1978 Chí Thạnh   vợ 

  Ngô Thị Kim Tình 2 29/5/2000 Chí Thạnh   con 

  Ngô Thị Thanh Hồng 2 17/2/2003 Chí Thạnh   con 

78 Nguyễn Văn Dũng 1 20/4/1979 Chí Thạnh   Chủ hộ 

  Nguyễn Thị Hoa 2 10/10/1979 Chí Thạnh   vợ 

  Nguyễn Tấn Đạt 1 11/8/2003 Chí Thạnh   con 

79 Lê Ngọc Tiến 1 1/1/1971 Chí Thạnh   Chủ hộ 

  Trần Thị Mai 2 1/1/1974 Chí Thạnh   vợ 

80 Nguyễn Thanh Hoàng 1 10/5/1986 Chí Thạnh   Chủ hộ 

  Trần Thị Kim Loan 2 24/5/1986 Chí Thạnh   vợ 

  Nguyễn Ngọc Duy 1 31/7/2008 Chí Thạnh   con 

81 Lê Đình Quang 1 24/3/1978 Chí Thạnh   Chủ hộ 

  Nguyễn Thị Sang 2 24/7/1982 Chí Thạnh   vợ 

  Lê Thị Thu Thảo 2 7/11/2016 Chí Thạnh   con 

82 Trần Thị Bích Liên 2 25/3/1979 Chí Thạnh   Chủ hộ 

  Phạm Ngọc Sen 1 10/5/1979 Chí Thạnh   chồng 

  Phạm Quốc Duy 1 8/7/1999 Chí Thạnh   con 

  Phạm Tuyết Ngân 2 13/5/2008 Chí Thạnh   con 

  Phạm Trường Sơn 1 22/1/2015 Chí Thạnh   con 

83 Phan Xuân Hiếu 1 20/3/1978 Chí Thạnh   Chủ hộ 

  Trần Thị Mỹ Phấn 2 18/1/1978 Chí Thạnh   vợ 

  Phan Thị Khả Vy 2 29/2/2004 Chí Thạnh   con 

  Phan Tuấn Khải 1 28/8/2017 Chí Thạnh   con 

84 Trần Thị Tuấn 2 9/9/1963 Chí Thạnh   Chủ hộ 

  Nguyễn Triển 1 17/1/1997 Chí Thạnh   con 

85 Nguyễn Ngọc Bông 1 5/5/1974 Chí Thạnh   Chủ hộ 

  Bạch Thị Kim Hoa 2 16/8/1974 Chí Thạnh   vợ 

  Nguyễn Thị Thanh Thảo 2 24/1/1997 Chí Thạnh   con 

86 Trần Văn Anh 1 24/3/1992 Chí Thạnh   Chủ hộ 

  Trần Thị Mỹ Diễm 2 18/11/1994 Chí Thạnh   vợ 

  Trần Ngọc Yến Quỳnh 2 13/1/2015 Chí Thạnh   con 

  Trần Ngọc Yến My 2 8/3/2019 Chí Thạnh   con 

  Trần Ngọc Yến Nhi 2 11/4/2023 Chí Thạnh   con 

  Trần Nam Khôi 1 22/11/2025 Chí Thạnh   con 

87 Nguyễn Ngọc Đông 1 1/12/1972 Chí Thạnh   Chủ hộ 

  Nguyễn Thị Liên 2 4/4/1974 Chí Thạnh   vợ 



  Nguyễn Tiến Đạt 1 12/4/2003 Chí Thạnh   con 

  Nguyễn Quốc Tuấn 1 19/9/1999 Chí Thạnh   con 

  Nguyễn Nhất 1 27/6/2005 Chí Thạnh   con 

88 Đỗ Thị Thu Hà 2 8/12/1983 Chí Thạnh   Chủ hộ 

  Trần Thị Đỗ Quyên 2 1/3/2003 Chí Thạnh   con 

  Trần Đỗ Thúy Diễm 2 11/12/2006 Chí Thạnh   con 

89 Nguyễn Thị Thanh Trang 2 2/2/1974 Phong Hậu   Chủ hộ 

  Lê Thị Thanh Tuyền 2 14/8/1995 Phong Hậu   con 

  Lê Thị Thanh Tuyến 2 29/7/2004 Phong Hậu   con 

90 Bùi Văn Hạnh 1 17/5/1966 Phong Hậu   Chủ hộ 

  Đặng Thị Hồng 2 1/1/1966 Phong Hậu   vợ 

91 Bùi Văn Sang 1 4/4/1968 Phong Hậu   Chủ hộ 

  Nguyễn Thị Tuyết 2 6/7/1971 Phong Hậu   vợ 

  Bùi Ngọc Minh 1 24/3/1995 Phong Hậu   con 

92 Nguyễn Văn Đê 1 11/11/1962 Phong Hậu   Chủ hộ 

  Võ Thị Phiến 2 1/1/1962 Phong Hậu   vợ 

93 Bùi Thị Hiếu 2 1/1/1960 Phong Hậu   Chủ hộ 

94 Kiều Văn Kim 1 11/1/1957 Phong Hậu   Chủ hộ 

  Nguyễn Thị Châu 2 13/3/1961 Phong Hậu   vợ 

  Kiều Thị Thanh Thúy 2 10/10/1988 Phong Hậu   con 

  Kiều Thị Quỳnh Như 2 9/4/2004 Phong Hậu   cháu 

95 Kiều Thị Hoa 2 20/10/1969 Phong Hậu   Chủ hộ 

96 Phan Thanh Sơn 1 16/11/1984 Phong Hậu   Chủ hộ 

  Nguyễn Thị Thu Thuận 2 22/12/1987 Phong Hậu   vợ 

  Phan Thanh Hải 1 24/6/2010 Phong Hậu   con 

  Phan Thị Mỹ Hạnh 2 26/9/2016 Phong Hậu   con 

97 Dương Yên 1 1/1/1963 Phong Hậu   Chủ hộ 

  Trương Thị Trọng 2 1/1/1962 Phong Hậu   vợ 

98 Trần Văn Bốn 1 4/4/1961 Long Uyên   Chủ hộ 

  Đỗ Thị Lan 2 26/3/1963 Long Uyên   vợ 

  Trần Ngọc Quang 1 7/3/1998 Long Uyên   con 

99 Nguyễn Thị Thuận 2 10/9/1961 Long Uyên   Chủ hộ 

  Lê Ngọc Bảy 1 16/11/1966 Long Uyên   chồng 

  Lê Ngọc Bảo 1 12/12/1994 Long Uyên   con 

  Lê Ngọc Quốc 1 12/3/1996 Long Uyên   con 

100 Nguyễn Thịnh 1 23/1/1959 Long Uyên   Chủ hộ 

  Lê Thị Mỹ 2 1/1/1957 Long Uyên   vợ 

101 Võ Ngọc Hùng 1 16/12/1962 Long Uyên   Chủ hộ 

  Nguyễn Thị Nghệ 2 5/7/1961 Long Uyên   vợ 

102 Lê Văn Cư 1 8/6/1958 Long Uyên   chủ hộ 

  Nguyễn Thị Kim Lan 2 23/1/1961 Long Uyên   vợ 

103 Đỗ Thành Mẫn 1 1/1/1956 Bình Hòa   Chủ hộ 

  Lê Thị Kim Liên 2 6/6/1956 Bình Hòa   vợ 

104 Nguyễn Văn Thành 1 20/9/1979 Bình Hòa   Chủ hộ 

  Võ Thị Minh Quanh 2 1/6/1981 Bình Hòa   vợ 



  Nguyễn Tấn Đạt 1 17/5/2017 Bình Hòa   con 

105 Huỳnh Thị Xuân Nga 2 3/3/1978 Bình Hòa   Chủ hộ 

  Nguyễn Đình Quốc 1 15/10/2003 Bình Hòa   con 

106 Huỳnh Văn Cung 1 10/9/1952 Bình Hòa   Chủ hộ 

  Đào Thị Thơm 2 10/9/1956 Bình Hòa   vợ 

  Huỳnh Thị Thanh Kha 2 2/2/1986 Bình Hòa   con 

  Tổng cộng: 106 hộ          
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